
Nam Nữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp đề 

nghị xét 

thăng 

hạng

Mã CDNN  

đề nghị xét 

thăng hạng 

Đạt
Không 

đạt

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

1 Trần Thị Giang 24/01/1985

Trường MN Lam 

Sơn, huyện Thanh 

Miện

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

2 Nguyễn Thị Kim Thoa 01/03/1982

Trường MN 

Thanh Tùng, 

huyện Thanh 

Miện 

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

3 Nguyễn Thị Hiền 19/02/1987

Trường MN Đoàn 

Tùng, huyện 

Thanh Miện

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

4 Trương Thị Giang 18/08/1981

Trường MN Tứ 

Cường, huyện 

Thanh Miện

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

5 Giang Thị Bích Lan 15/07/1982

Trường MN Chi 

Lăng Bắc, huyện 

Thanh Miện

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

6 Nguyễn Thị Đượm 21/07/1986

Trường  MN 

Phạm Kha, 

huyện Thanh 

Miện

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

7 Trần Thị Lệ Mỹ 27/07/1984

Trường MN Lê 

Hồng, huyện 

Thanh Miện 

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

8 Bùi Thị Thắm 16/4/1980

Trường MN Thị 

trấn Thanh Miện, 

huyện Thanh 

Miện

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3155/QĐ-UBND ngày 27/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương)

ĐƠN VỊ: UBND HUYỆN THANH MIỆN

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị đang làm 

việc

Kết quả thẩm 

định hồ sơ

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp hiện 

hưởng

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp đăng kí 

dự xét thăng hạng

KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CDNN VIÊN CHỨC TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2024



Nam Nữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

đề nghị 

xét thăng 

hạng

Mã CDNN  

 đề nghị 

xét thăng 

hạng 

Đạt
Không 

đạt

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị đang làm 

việc

Kết quả thẩm 

định hồ sơ

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp hiện 

hưởng

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp đăng kí 

dự xét thăng hạng

9 Đoàn Thị Ngọc 25/02/1983

Trường MN 

Thanh Giang, 

huyện Thanh 

Miện

Kế toán 

viên cao 

đẳng 

06a.031
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

10 Nguyễn Thị Chi 10/09/1975

Trường  MN 

Hồng Phong, 

huyện Thanh 

Miện

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

11 Tạ Thị Lan 20/05/1985

Trường MN Chi 

Lăng Nam, 

huyện Thanh 

Miện

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

12 Nguyễn Thị Nguyệt 08/10/1982

Trường MN Tân 

Trào, huyện 

Thanh Miện

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

13 Tạ Thị Hòa 10/08/1988

Trường MN Cao 

Thắng, huyện 

Thanh Miện

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

14 Vũ Thị Thu Dung 30/03/1980

Trường TH Chi 

Lăng Bắc, huyện 

Thanh Miện

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

15 Vũ Quang Hùng 30/10/1965

Trường TH Hồng 

Quang, huyện 

Thanh Miện

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

16 Vũ Thị Lanh 01/02/1982

Trường TH Ngũ 

Hùng, huyện 

Thanh Miện

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

17 Nguyễn Thị Thu 10/09/1984

Trường TH Lê 

Hồng, huyện 

Thanh Miện

Kế toán 

viên cao 

đẳng 

06a.031
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

18 Uông Thị Sương 10/02/1986

Trung tâm 

GDNN - GDTX, 

huyện Thanh 

Miện

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt



Nam Nữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

đề nghị 
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hạng 

Đạt
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đạt

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị đang làm 

việc

Kết quả thẩm 

định hồ sơ

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp hiện 

hưởng

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp đăng kí 

dự xét thăng hạng

19 Ngô Thị Mai 11/04/1982

Trường THCS 

Thanh Giang, 

huyện Thanh 

Miện

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

20 Bùi Thị Mai Phương 20/05/1994

Trường THCS 

Tân Trào, huyện 

Thanh Miện

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

21 Phạm Mai Hạnh 24/4/1985

Trường THCS 

Ngô Quyền, 

huyện Thanh 

Miện

Kế toán 

viên 

trung cấp

06.032
Kế toán 

viên
06.031 Đạt

22 Vũ Lệ Quyên 31/10/1983

Trường TH Hồng 

Phong, huyện 

Thanh Miện

Lưu trữ 

viên TC
V.01.02.03

Lưu trữ 

viên
V.01.02.02 Đạt

23 Nguyễn Thị Thu Ngà 08/10/1982

Trường TH Tứ 

Cường, huyện 

Thanh Miện

Lưu trữ 

viên TC
V.01.02.03

Lưu trữ 

viên
V.01.02.02 Đạt

24 Nguyễn Thị Thu Thủy 15/09/1985

Trường TH thị 

trấn Thanh Miện, 

huyện Thanh 

Miện

Lưu trữ 

viên TC
V.01.02.03

Lưu trữ 

viên
V.01.02.02 Đạt

25 Trần Thị Thanh Mai 02/02/1982

Trung tâm 

GDNN - GDTX, 

huyện Thanh 

Miện

Lưu trữ 

viên TC
V.01.02.03

Lưu trữ 

viên
V.01.02.02 Đạt

26 Phạm Thị Bình 30/10/1982

Trường THCS 

Đoàn Tùng, 

huyện Thanh 

Miện

Lưu trữ 

viên TC
V.01.02.03

Lưu trữ 

viên
V.01.02.02 Đạt

27 Nguyễn Thị Huyền 20/5/1983

Trường THCS 

Thanh Giang, 

huyện Thanh 

Miện

Lưu trữ 

viên TC
V.01.02.03

Lưu trữ 

viên
V.01.02.02 Đạt

28 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 18/11/1985

Trường THCS 

Thanh Tùng, 

huyện Thanh 

Miện

Lưu trữ 

viên TC
V.01.02.03

Lưu trữ 

viên
V.01.02.02 Đạt



Nam Nữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

đề nghị 

xét thăng 

hạng

Mã CDNN  

 đề nghị 

xét thăng 

hạng 

Đạt
Không 

đạt

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị đang làm 

việc

Kết quả thẩm 

định hồ sơ

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp hiện 

hưởng

Hạng, chức danh 

nghề nghiệp đăng kí 

dự xét thăng hạng

29 Nguyễn Thị Linh 11/8/1985

Trường THCS 

Nguyễn Lương 

Bằng, huyện 

Thanh Miện

Lưu trữ 

viên TC
V.01.02.03

Lưu trữ 

viên
V.01.02.02 Đạt

30 Chu Thị Sớm 12/7/1982

Trường THCS 

Tân Trào, huyện 

Thanh Miện

Lưu trữ 

viên TC
V.01.02.03

Lưu trữ 

viên
V.01.02.02 Đạt

31 Bùi Thị Tuyết 30/9/1983

Trường TH Đoàn 

Kết, huyện 

Thanh Miện

Văn thư 

viên TC
02.008

Văn thư 

viên
02.007 Đạt

32 Phạm Thị Dịu 23/8/1987

Trường THCS 

Đoàn Kết, huyện 

Thanh Miện

Văn thư 

viên TC
02.008

Văn thư 

viên
02.007 Đạt

33 Phạm Quang Dương 23/4/1982

Trung tâm Văn 

hóa - Thể thao 

huyện Thanh 

Miện, huyện 

Thanh Miện

Cán sự 01.004
Chuyên 

viên
01.003 Đạt

34 Trần Hữu Trình 22/3/1976

Đài Phát thanh 

huyện Thanh 

Miện

Chuyên 

viên
01.003

Chuyên 

viên chính
01.002 Đạt

 

Tổng số: 34 hồ sơ, trong đó: Đạt: 34 hồ sơ; Không đạt: 0 hồ sơ


